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BÁO CÁO 
TỔNG QUAN VỀ LUẬT BẦU CỬ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Bầu cử là phương thức để công dân của một quốc gia bổ nhiệm những người đại diện cho họ. Việc bầu cử là sự thể hiện quyền năng cơ bản của con người:quyền tham gia quản lý đất nước trực tiếp hoặc thông qua việc tự do chọn lựa những người đại diện. Bầu cử trở thành phần trung tâm trong quá trình dân chủ của mỗi quốc gia. Ngày nay, trong xu hướng dân chủ hoá của các nhà nước trên thế giới, cải cách bầu cử trở thành xuất phát điểm trong cải cách hệ thống chính trị của đất nước.

Cải cách bầu cử đang tiếp tục diễn ra trong tất cả các quốc gia và được đảm bảo bằng pháp luật. Các cuộc cải cách này tuy đa dạng nhưng nhìn chung đều theo các xu hướng chung, đó là: Mở rộng thành phần cử tri bằng các phương pháp giảm điều kiện tuổi, huỷ bỏ hoặc thu hẹp các điều kiện cư trú, các hành vi liên quan đến đạo đức hoặc luật pháp, điều kiện văn hoá và vật chất. Đồng thời, sử dụng đa dạng các loại hình tổ chức tiến hành bầu cử, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động bầu cử giúp cho cử tri tiếp cận một cách nhanh chóng và chính xác những thông tin cần thiết liên quan đến tuyển cử, tạo điều kiện tối ưu nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Cải cách bầu cử còn lựa chọn và kết hợp có chọn lọc các chế độ bầu cử khác nhau nhằm phản ánh đầy đủ mối tương quan lực lượng chính trị trong xã hội,phản ánh nguyện vọng và lợi ích của cử tri. Việc củng cố hệ thống pháp luật bầu cử quốc gia nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng đắn các nguyên tắc bầu cử và bảo đảm quy trình bầu cử chặt chẽ đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao vị trí của người đại biểu nhân dân, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Để phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban soạn thảo đã sưu tầm các tư liệu liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của một số nước trên thế giới, trong khu vực và các nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước, xin tổng hợp và báo cáo như sau: 

I- CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1. Chế độ bầu cử

Bầu cử Nghị viện là việc công dân của một đất nước chọn lựa những người đại diện để trao quyền cho họ thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Bởi vậy, về phương diện pháp lý, bầu cử Nghị viện là thủ tục thành lập cơ quan đại diện của nhân dân.

Chế độ bầu cử được xác lập và hình thành bởi tổng thể các mối quan hệ trong quá trình bầu cử. Các mối quan hệ này xuyên suốt các giai đoạn của quá trình bầu cử từ lúc lập danh sách cử tri, giới thiệu ứng cử viên cho đến giai đoạn cuối cùng là xác định và tuyên bố kết quả bầu cử. Chế độ bầu cử có ý nghĩa quyết định đối với việc hình thành trách nhiệm và quyền hạn của Nghị sĩ. Các Nghị sĩ do nhân dân trực tiếp bầu ra luôn ý thức về vai trò đại diện của mình và hoạt động nhằm phục vụ quyền lợi của toàn thể nhân dân chứ không chỉ quyền lợi của nhân dân nơi họ ứng cử.

Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí của nhân dân. Ý chí này là quyền lực cơ bản của mọi quyền lực nhà nước. Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 khẳng định: "Nền tảng uy quyền của các quyền lực công cộng là ý chí của dân chúng; ý chí này phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử thường kỳ được tổ chức một cách trung thực theo lối bầu cử phổ thông, bình đẳng, bỏ phiếu kín hoặc một hình thức khác nhằm bảo đảm quyền tự do bỏ phiếu". Bởi vậy, bầu cử tạo điều kiện để cử tri thực hiện ý chí của mình, lựa chọn những người có đủ năng lực, uỷ quyền cho họ thực hiện chủ quyền của nhân dân. Kết quả bầu cử cũng làm nổi bật lên xu thế chính trị của xã hội và tâm trạng của cử tri.

Bầu cử là một trong những chế định pháp luật quan trọng của ngành luật hiến pháp, là cơ sở pháp lý cho việc hình thành các cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực.

2. Pháp luật về bầu cử

Pháp luật về bầu cử của các quốc gia là sự thể chế hoá các quy định về chế độ bầu cử của mỗi nước. Pháp luật bầu cử bao gồm tổng thể các quy định pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội liên quan đến quyền bầu cử, quyền ứng cử, các quy trình tiến hành bầu cử và xác định kết quả bầu cử.

Có thể thấy rằng các quy phạm pháp luật bầu cử được chia thành 3 nhóm sau:

Thứ nhất, quy phạm pháp luật xác định các nguyên tắc cơ bản về quyền bầu cử và ứng cử của công dân. Quyền bầu cử là quyền năng chính trị cơ bản của công dân được trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu ra những người có uy tín, xứng đáng đại diện cho nhân dân, thay nhân dân quản lý và điều hành công việc đất nước. Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình, được Nhà nước đảm bảo. Quyền bầu cử nghị viện bao gồm quyền đề cử và quyền bỏ phiếu, có nghĩa là khả năng chủ động của công dân trong việc lựa chọn đại biểu.

Quyền ứng cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thể hiện nguyện vọng của mình được bầu làm nghị sĩ nghị viện. Quyền ứng cử của công dân thể hiện ở sự chấp thuận việc được người khác đề cử hoặc việc công dân tự ra ứng cử.

Thứ hai, quy phạm pháp luật điều chỉnh việc tổ chức và trình tự tiến hành bầu cử. Nhóm các quy phạm này cụ thể hoá các nguyên tắc bầu cử, quy định về quy trình bầu cử từ việc xác định ngày bầu cử, phương thức tổ chức đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, tổ chức phụ trách bầu cử, lập danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, tổ chức vận động bầu cử, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử. Đây chính là các quy phạm về nội dung của cuộc bầu cử Quốc hội.

Thứ ba, các quy phạm pháp luật điều chỉnh phương pháp phân ghế đại biểu. Phương pháp phân ghế đại biểu được xem là yếu tố cơ bản có ảnh hưởng quyết định tới việc xác lập chế độ bầu cử của mỗi quốc gia. Hai phương pháp phân ghế cơ bản là phương pháp đa số và phương pháp tỷ lệ. Theo phương pháp đa số, người trúng cử là ứng cử viên thu được đa số phiếu theo quy định, có thể là đa số tương đối, đa số tuyệt đối hoặc đa số tăng cường. Theo phương pháp tỷ lệ, số đại biểu của đảng chính trị tham gia tranh cử tương ứng với số phiếu cử tri mà các đảng phái thu được trong cuộc bầu cử. Phương pháp phân ghế nghị sĩ trong nghị viện còn có thể là sự kết hợp hay biến dạng của hai phương pháp đa số và tỷ lệ này.

Cả 3 nhóm quy phạm pháp luật này kết hợp với nhau, tạo nên hệ thống pháp luật về bầu cử của mỗi quốc gia.

Pháp luật bầu cử của mỗi nước khác nhau, phản ánh những đặc thù về truyền thống, về chế độ xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa của mỗi quốc gia. Việc ban hành các chế định pháp luật nhằm hoàn thiện chế độ bầu cử và bảo đảm thực hiện quyền bầu cử của công dân là một trong những chính sách hàng đầu của bất kỳ nhà nước dân chủ nào.

II- CÁC NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

Các nguyên tắc bầu cử là chế định quan trọng trong Luật Hiến pháp và được cụ thể hoá trong pháp luật bầu cử. Các nguyên tắc này là cơ sở pháp lý cơ bản hình thành nên chế độ bầu cử của mỗi quốc gia.

Bầu cử Nghị viện của các nước trên thế giới hầu hết đều dựa trên các nguyên tắc: phổ thông, bình đẳng, tự do (hoặc bắt buộc), trực tiếp (hoặc gián tiếp), và bỏ phiếu kín. Luật bầu cử đại biểu Viện Đuma quốc gia liên bang Nga quy định tại Điều 1: "Các Nghị sĩ do công dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Việc tham gia bầu cử của công dân là tự do và tự nguyện". Điều 1 của Luật bầu cử Cộng hoà Liên bang Đức quy định: "Các đại biểu Quốc hội được bầu thông qua tổng tuyển cử theo các nguyên tắc trực tiếp, tự do, bình đẳng và bỏ phiếu kín, do công dân Đức thực hiện".

Các nguyên tắc bầu cử cơ bản này được quy định cụ thể trong từng điều khoản của luật.

1.Nguyên tắc bầu cử phổ thông

Nguyên tắc phổ thông là một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ bầu cử. Theo nguyên tắc này, mọi công dân đến tuổi trưởng thành đều được tham gia bầu cử, trừ những người mất trí hay những người bị tước quyền bầu cử do vi phạm pháp luật hình sự. Ngày nay, phổ thông bầu cử được coi là một trong những quyền năng cơ bản nhất của công dân. Nguyên tắc này thể hiện tính ở công khai, dân chủ rộng rãi, đòi hỏi sự bảo đảm để công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của mình.

Nguyên tắc phổ thông được thể hiện ở tính toàn dân và toàn diện của bầu cử. Theo Hiến pháp và pháp luật bầu cử của Trung Quốc, mọi công dân đủ 18 tuổi đều có quyền bầu cử, không phân biệt dân tộc, nòi giống, giới tính, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, tín ngưỡng, trình độ giáo dục, tài sản hoặc là thời gian cư trú. Pháp luật bầu cử Nhật bản quy định quyền phổ thông đầu phiếu được bảo đảm cho công dân đến tuổi trưởng thành, không phân biệt giới tính, tài sản, hoặc số thuế phải nộp.

Mặc dù tính toàn dân và toàn diện của bầu cử đã được khẳng định, tuy nhiên trên thực tế, pháp luật của không ít quốc gia vẫn có những giới hạn nhất định. Những giới hạn đó đã gạt ra khỏi đời sống chính trị một số lượng những người dân lao động rất lớn.

Nguyên tắc phổ thông bầu cử đòi hỏi cử tri phải thoả mãn hai yêu cầu cơ bản về độ tuổi và quốc tịch, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện cư trú, điều kiện đạo đức, văn hoá và vật chất, năng lực hành vi.

Yêu cầu về tuổi bầu cử: Pháp luật bầu cử của hầu hết các nước đều quy định công dân phải đạt tới một độ tuổi nhất định mới có quyền bầu cử. Các học giả giải thích các hạn chế này như sau: Công việc bầu cử là công việc phức tạp chỉ có những người có trình độ hiểu biết vàcó kinh nghiệm sống nhất định mới đảm đương được. Vì vậy, tuổi bầu cử ở các nước là khác nhau tuỳ thuộc vào quan điểm của nước đó về sự trưởng thành về chính trị.

Tuổi bầu cử ngày nay thường là 18 tuổi. Theo thống kê của Liên minh Quốc hội thế giới năm 1993, có tới 109 trong số 150 quốc gia được khảo sát quy định quyền bầu cử cho công dân đủ 18 tuổi trở lên. Tuổi bầu cử cao nhất là 21 tuổi, như ở Singapo, Bôlivia, Cốt Đivoa; 20 tuổi như ở Nhật Bản và TháiLan. Tuổi bầu cử thấp nhất là 16 tuổi, được quy định cho công dân Cuba, Braxin, Iran và Nicaragoa.

Tỷ lệ dân cư trẻ cao trong các nước đang phát triển là tiền đề cho việc tăng cường năng lực chính trị cho công dân nước đó. Như ở Ấn độ, năm 1989 đã thực hiện việc giảm tuổi bầu cử từ 21 tuổi xuống18 tuổi, kết quả làm tăng số lượng cử tri lên 50 triệu người. Trong khi quy định về giới hạn tối thiểu của quyền bầu cử, pháp luật thường không quy định về độ tuổi tối đa thực hiện quyền bầu cử.

Yêu cầu về quốc tịch bầu cử: Quyền phổ thông bầu cử áp dụng cho công dân mang quốc tịch của nước sở tại. Các công dân này dù có sống ở nước ngoài, như cư dân Nga, Đức và Italia, cũng được tạo điều kiện tham gia bầu cử. Tuy vậy, pháp luật của một số nước hạn chế những công dân mới gia nhập quốc tịch thì không có quyền bầu cử. Ví dụ, công dân nhập quốc tịch Achentina phải sau 3 năm mới có quyền bầu cử. Trong khi đó, ở một số nước, quyền phổ thông bầu cử quy định rằng công dân không mang quốc tịch nước sở tại cũng có quyền bầu cử. Cư dân Niu-di-lân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt quốc tịch, nếu sốngở Niu-di-lân 12 tháng và cư trú tại khu vực bầu cử 1 tháng thì cóquyền đi bầu.

Ngoài các hạn chế cơ bản vềquốc tịch và độ tuổi, luật pháp bầu cử của các nước thường đòi hỏi cử tri phải thoả mãn một số điều kiện khác, như điều kiện cư trú, điều kiện đạo đức, vật chất và văn hoá mới có quyền bầu cử:

Điều kiện cư trú: Pháp luật bầu cử của hầu hết các nước đều quy định về điềukiện cư trú của cử tri. Công dân phải sống tại một nơi trong một thời gian nhất định mới có quyền bầu cử. Công dân Anh sống tại đơn vị bầu cử vào thời điểm đăng ký danh sách cử tri có quyền bầu cử. Công dân Pháp và Bỉ phải sống tại nơi đăng ký danh sáchcử tri ít nhất 6 tháng trước ngày bầu cử mới có quyền bầu cử Quốc hội. Điều kiện cư trú là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng tới quyền bầu cử của công dân, bởi vậy tác động rõ rệt tới kết quả bầu cử, nhất là trong các nước đang phát triển. Thí dụ, ở Bốtxoana 20% dân số là dân di cư không có quyền bầu cử.

Điều kiện cư trú của cử tri là một trong những yếu tố cần thiết trong việc xác lập danh sách cử tri. Tuy nhiên, ngày nay để đảm bảo quyền phổ thông bầu cử của công dân, để thích nghi với các điều kiện sinh hoạt của công dân, pháp luật bầu cử của các nước thường không có các quy định bắt buộc về điều kiện cư trú của cử tri. Theo pháp luật bầu cử của Cộng hoà Áo,nếu cử tri không thường xuyên cư trú tại một nơi, thì cử tri sẽđược đăng ký vào danh sách cử tri nơi cử tri đó cư trú trước ngày bầu cử.

Điều kiện đạo đức: Pháp luật bầu cử của một số nước quy định về điều kiện đạo đức của cử tri. Những người bị tước quyền làm cha, làm mẹ ở Hà Lan không có quyền bầu cử. Ở Mêhicô, những công dân được xác định là có sử dụng ma tuý thì không có quyền bầu cử.

Điều kiện văn hoá và vật chất: Ngày nay, tuy các điều kiện văn hoá và vật chất không còn là phổ biến trong pháp luật bầu cử, nhưng vẫn còn được một số nước áp dụng. Công dân Thái Lan không biết chữ không có quyền bầu cử. Công dân Libêria phải đóng thuế nhà ở mới có quyền bầu cử.

Ngoài ra, pháp luật bầu cử của nhiều nước không cho phép các quân nhân tại ngũ tham gia bầu cử, vì cho rằng quân đội không được tham gia hoạt động chính trị, ví dụ ở Braxin. Pháp luật bầu cử của Cô oét còn có hạn chế về giới tính, chỉ cho phép nam giới có quyền bầu cử: Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới không trao quyền bầu cử cho phụ nữ. Nguyên tắc phổ thông bầu cử còn có các hạn chế về tôn giáo: các nhà tu hành Thái Lan không có quyền bầu cử.

2. Nguyên tắc bình đẳng

Nguyên tắc bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng xuyên suốt quá trình bầu cử, từ khi lập danh sách cử tri cho đến khi xác định kết quả bầu cử. Nguyên tắc nàyquy định rằng mỗi cử tri có một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào giới tính, địa vị xã hội, tàisản và tôn giáo của cử tri... Nguyên tắc bình đẳng bảo đảm để mọi công dân có khả năng như nhau tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọisự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính khách quan trong bầu cử, không thiên vị.

Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện trong quy định của pháp luật về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, quy định số lượng dân như nhau thì được bầu số đạibiểu bằng nhau, mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri, chỉ được ứng cử vào một đơn vị bầu cử, mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu, mỗi phiếu bầu có giá trị ngang nhau. Nguyên tắc bình đẳng làm cho quyền bầu cử của công dân thực sự có ý nghĩa.

Xét về mặt lý luận, hầu hết các quốc gia đều quy định về nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử. Pháp luật bầu cử của Nhật bản quy định các lá phiếu của cử tri có giá trị ngang nhau, không có sự phân biệt về chính trị, kinh tế và xã hội theo tín ngưỡng, giới tính, địa vị xã hội và nguồn gốc xã hội.

Tuy nhiên, trên thực tế, nguyên tắc bình đẳng này dễ bị vi phạm. ở Anh, những người có bất động sản lớn và những người đã tốt nghiệp các trường Đại học tổng hợp thường có phiếu bầu bổ sung. Ở Niu-di-lân có quy định những người có tài sản dưới 1 ngàn bảng Anh có 1 lá phiếu, từ 1 ngàn tới 2 ngàn có 2 lá phiếu, và trên 3 ngàn có 3 lá phiếu.

Ngoài ra, một số quốc gia còn áp dụng các quy định về việc phân biệt các thành phần cử tri đặc biệt. Trong bầu cử Nghị viện ở Trung Quốc, quân đội được tổ chức thành những đơn vị bầu cử riêng với số đại biểu khác biệt. Trong hệ thống bầu cử của Pháp, để bảo đảm sự đại diện của các cộng đồng lãnh thổ của nước Cộng hoà, Hạ nghị viện dành riêng 22 ghế cho các vùng hải ngoại, và Thượng nghị viện dành 12 ghế cho cư dânPháp ở nước ngoài.

3. Nguyên tắc bầu cử tự do và bầu cử bắt buộc

Nguyên tắc bầu cử tự do quy định rằng cử tri có quyền tự quyết định tham gia hoặc không tham gia bầucử. Trong số các nguyên tắc của chế độ bầu cử, nguyên tắc này cóthể được pháp luật quy định hoặc mặc nhiên công nhận. Điều 1 củaLuật bầu cử của Cộng hoà liên bang Nga quy định: "Việc tham gia của các công dân liên bang Nga trong hoạt động bầu cử là tự do và tự nguyện. Không ai có quyền gây ảnh hưởng đối với công dân đểbuộc người đó tham gia hoặc không tham gia bầu cử". Pháp luật bầu cử của Tây Ban Nha quy định: "Không ai có thể bị buộc hoặc bắt buộc thực hiện quyền bầu cử của mình".

Có thể thấy rằng, nguyên tắc bầucử tự do có những ảnh hưởng nhất định tới kết quả bầu cử của quốc gia, đặc biệt khi cử tri từ chối tham gia bỏ phiếu thì đây lànguyên nhân chính dẫn tới thất bại của cuộc tuyển cử. Ởhầu hết các quốc gia, kết quả bầu cử được xem là hợp lệ nếu tỷ lệ cử tri đi bầu phải đạt tới một con số nhất định. Bởi vậy,việc tuyên truyền vận động để nhân dân tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mình có ý nghĩa rất lớn. Một Nghị viện không do dân bầu ra thì không thể vì nhân dân, bởi vậy vận động cử tri đi bầu chính là phương thức bảo đảm quyền dân chủ củacông dân.

Để tôn trọng nguyên tắc tự do bầu cử mà vẫn đảm bảo sự tham gia đầy đủ của nhân dân vào cáccuộc bầu cử, pháp luật bầu cử của Vương quốc Thái Lan quy định việc tước bỏ một số quyền lợi chính trị cơ bản của công dân nếu họ không tham gia bầu cử, như: quyền kiến nghị bầu cử, quyền ứng cử đại biểu Nghị viện và các cơ quan hành chính địa phương, quyền kiến nghị luật, quyền khiếu nại tố cáo... Như vậy, việc thực hiện nguyên tắc tự do bầu cử của công dân vẫn có những hạn chế nhất định. Điều này thể hiện ý chí của Nhà nước là yếu tố chủ đạo trong việc định hướng các quyền năng chính trị của công dân.

Trong khi đó, trái với nguyên tắc bầu cử tự do, bầu cử ở một số nước là nghĩa vụ bắt buộc đốivới mọi công dân đến tuổi trưởng thành trừ những người vi phạm pháp luật hình sự. Pháp luật Singapo quy định nguyên tắc bầu cử bắt buộc. Điều 48 Hiến pháp Italia quy định: "Bỏ phiếu là nghĩa vụ của công dân". Pháp luật bầu cử của một số nước còn áp dụng các chế tài hình sự và kinh tế buộc cử tri phải tham gia bỏ phiếu. Hy lạp quy định công dân không đi bỏ phiếu sẽ bị phạt tù từ một tháng đến một năm. Công dân Ôxtrâylia không đi bỏ phiếu sẽ phải nộp phạt 50 đôla (tiền nước này).

Nguyên tắc bầu cử bắt buộc còn được áp dụng tuỳ thuộc vào độ tuổi của công dân. Ở Braxin, bầu cử là bắt buộc đối với những công dân trưởng thành từ 18 đến 70 tuổi. Ngoài độ tuổi đó, công dân từ 16 đến 18 tuổi và ngoài 70 tuổi có quyền bầu cử tự do.

4. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp và gián tiếp

Bầu cử trực tiếp là phương thức mà theo đó cử tri lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực Nhà nước bằng lá phiếu của chính mình. Cùng với các nguyên tắc khác, nguyên tắc này là điều kiện cần thiết bảo đảm tính khách quan của quá trình bầu cử.

Hầu hết Nghị viện của các nước theo chế độ một Viện, và Hạ nghị viện của các nước theo chế độ hai Viện đều áp dụng chế độ bầu cử trực tiếp. Một số Thượng nghị viện (Mỹ, Italia, Balan) cũng áp dụng bầu cử trực tiếp, các Thượng nghị sĩ đều do nhân dân toàn liên bang bầu ra. Thông qua bầu cử trực tiếp, nhân dân có cơ hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình lựa chọn những người đại biểu Nghị viện. Pháp luật bầu cử của các quốc gia đều cố gắng tạo điều kiện để cử tri có thể bầu cử trực tiếp, bằng các phương thức sử dụng hòm phiếu di động cho những người đang đi trên tàu thuyền, cho những người già cả, ốm yếu. Thêm vào đó, việc quy định bỏ phiếu qua đường bưu điện cũng tạo cơ hội cho cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ và thuận tiện nhất.

Trái với bầu cử trực tiếp, bầu cử Quốc hội theo chế độ gián tiếp hiếm khi được áp dụng. Bầu cử gián tiếp là hoạt động bầu cử do các Tuyển cử đoàn, hoặc do các đại biểu của nhân dân thực hiện. Thượng nghị viện nước Pháp được bầu theo chế độ gián tiếp bởi cử tri đoàn trong mỗi tỉnh gồm các hạ nghị sĩ, đại biểu Hội đồng vùng, đại biểu Hội đồng hàng tỉnh và đại diện của các hội đồng xã.

Là nước đông dân nhất thế giới, Cộng hoà nhân dân Trung Hoa áp dụng chế độ bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) gián tiếp, thông qua nhiều cấp. Tất cả các đại biểu đều do đại diện của cử tri tại các đơn vị bầu cử bầu ra. Điều đó có nghĩa là, nhân dân chỉ trực tiếp bầu ra đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường xã. Các đại biểu cấp xã này bầu ra đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận huyện. Các đại biểu cấp quận huyện bầu ra đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Sau đó, đại biểu Quốc hội Trung Quốc do đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh bầu ra, chứ không do cử tri trực tiếp bầu ra.

5. Nguyên tắc bỏ phiếu kín

Nguyên tắc này là một yêu cầu khách quan của chế độ bầu cử, nhằm bảo đảm sự lựa chọn của cử tri trở thành hiện thực, làm cho các ứng cử viên và các đảng phái có cơ hội bình đẳng trong tuyển cử. Nguyên tắc này luôn được coi là một nguyên tắc cơ bản của mọi cuộc tuyển cử và được thể chế hoá thông qua việc quy định chặt chẽ các phương thức và trình tự bỏ phiếu. Nguyên tắc bỏ phiếu kín thể hiện việc loại trừ sự theo dõi và kiểm soát từ bên ngoài đối với hoạt động bỏ phiếu của cử tri. Mục đích của việc bỏ phiếu kín nhằm bảo đảm sự tự do đầy đủ trong việc thể hiện ý chí của cử tri.

Bầu cử là hoạt động có tính chất dân chủ. Hoạt động này luôn gắn liền với nguyên tắc công khai, nhưng chỉ riêng công đoạn bỏ phiếu phải diễn ra trong phòng kín, không có sự tham gia của bất cứ nhân vật nào, kể cả nhân viên phụ trách phòng bỏ phiếu. Pháp luật bầu cử của hầu hết các nướcđều quy định nguyên tắc bỏ phiếu kín và việc đảm bảo thực hiện nguyên tắc này trong thời gian tuyển cử. Pháp luật quy định rõ việc bố trí nơi viết phiếu phải kín, không có ai được đến xem lúc cử tri viết phiếu bầu.

Tuy nhiên, việc bỏ phiếu đôi khi được vận dụng trái với nguyên tắc bỏ phiếu kín. Các phiếu bầu có ghi mã số của cử tri sẽ cho phép những người làm công việc bầu cử đối chiếu mã số và tìm ra tên của cử tri. Ví dụ như ở Singapore, trong mỗi phiếu bầu đều có mã số của cử tri trùng với tên và mã số trong danh sách cử tri. Vì vậy, mặc dù Hiến pháp Singapo quy định việc bỏ phiếu kín, các phương thức áp dụng xem ra không đảm bảo cho việc tuân thủ nguyên tắc này.

Ngoài việc quy định các nguyên tắc bầu cử, luật pháp của các nước còn quy định các điều kiện để đảm bảo quyền bầu cử của công dân.

III- CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
1. Về số lượng nghị sĩ trong Nghị viện
Số lượng Nghị sĩ trong Nghị viện của mỗi quốc gia tuỳ thuộc vào các điều kiện dân số, cơ cấu hệ thống chính trị, độ phức tạp của các thành phần dân tộc, điều kiện địa lý và các yếu tố truyền thống xã hội, văn hoá và chính trị khác.

Để Nghị viện làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình, Nghị viện cần có một số lượng đại biểu thích hợp. Số lượng Nghị sĩ trong Nghị viện được quy định dựa trên cơ sở: Yêu cầu hoạt động của Nghị viện, tỷ lệ dân số mà mỗi đại biểu đại diện và khả năng tài chính mà Nhà nước có thể bảo đảm để đại biểu thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ngoài ra, ở một số quốc gia, số lượng đại biểu còn được cân đối để bảo đảm cơ cấu và thành phần của Nghị viện, bảo đảm sự đại diện của toàn thể nhân dân vào bộ máy quyền lực của Nhà nước. Chẳng hạn như số lượng đại biểu hải ngoại (Pháp), số lượng đại biểu quân đội (Trung Hoa) luôn được đảm bảo trong luật.

Trong pháp luật bầu cử của các quốc gia, có hai cách ấn định số lượng đại biểu Quốc hội: Ấn định số đại biểu theo tỷ lệ dân, hoặc ấn định tổng số đại biểu trong luật. Theo cách thứ nhất, Thượng nghị viện Cộng hoà Áo bao gồm đại diện của các bang, số lượng đại biểu Thượng viện của mỗi bang tỷ lệ với số dân, nhưng không ít hơn 3 và nhiều hơn 12 đại biểu. Số lượng đại biểu của mỗi bang do Tổng thống Áo quyết định sau mỗi lần điều tra dân số.

Ngày nay, số lượng Nghị sĩ trong Nghị viện thường được xác định trong luật. Có thể thấy rằng, các đạo luật bầu cử của mỗi quốc gia có những quy định rõ ràng về tổng số đại biểu được bầu trong mỗi lần tuyển cử. Ở một số nước, chế định về tổng số đại biểu Quốc hội còn có thể được quy định trong Hiến pháp quốc gia. Điều 3, Bộ luật liên bang về bầu cử các nghị sĩ Duma Quốc gia Nga quy định: Theo Hiến pháp CHLB Nga, 450 đại biểu sẽ được bầu vào Viện Duma quốc gia. Điều 1, Luật bầu cử liên bang Đức quy định Quốc hội Đức bao gồm 656 thành viên được bầu thông qua tổng tuyển cử. Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Điều 13 quy định số đại biểu Quốc hội không vượt quá 3.000. Luật này còn quy định rõ việc phân bổ số lượng đại biểu do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo từng hoàn cảnh cụ thể.

Sau đây là bảng thống kê số lượng đại biểu Quốc hội của một số quốc gia trên thế giới và trong khu vực:

	TT
	Tên nước
	Dân số (triệu người)
	Tổng số đại biểu
	Số ĐB Hạ Viện
	Số ĐB Thượng Viện

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Hoa Kỳ

Nhật bản

Anh

Pháp

Philippin

Thái Lan

Hàn Quốc

Trung Quốc
	265,5

125,6

58,5

58

74,4

58,8

45,5

1210
	535

752

1838

898

284

655

299

2992
	435

500

653

577

260

393
	100

252

1185

321

24

262


2. Về việc dự kiến và điều chỉnh cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu Quốc hội.

Qua nghiên cứu, Ban soạn thảo cũng chưa thấy pháp luật nước nào quy định về việc dự kiến và điều chỉnh cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội như nước ta. Điều này cũng là một cân nhắc quan trọng cho chúng ta trong việc nghiên cứu xây dựng dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này. Thực tế việc cân đối giữa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu luôn là vấn đề đặt ra cho mỗi cuộc bầu cử tại nước ta. Cần nghiên cứu và có một cách nhìn mới về tính đại diện của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Để Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoạt động hiệu quả, có chất lượng, thì việc chú trọng nâng cao chất lượng của đại biểu là hết sức quan trọng.
Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân Trung Hoa tại Điều 14 và 15 quy định: Uỷ ban thường vụ Quốc hội phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội cho các tỉnh, khu tự trị, và thành phố trực thuộc trung ương theo nguyên tắc mỗi đại biểu nông thôn đại diện cho số dân gấp 8 lần số dân mỗi đại biểu thành phố đại diện. Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc phân bổ đại biểu Quốc hội cho các dân tộc thiểu số, cân nhắc tới số dân và mật độ dân cư của mỗi dân tộc. Mỗi dân tộc có số dân quá ít cũng có ít nhất một đại biểu. 

Pháp luật bầu cử của Cộng hoà Áo quy định Uỷ ban bầu cử liên hiệp có trách nhiệm chỉ đạo bầu cử. Uỷ ban liên hiệp bầu cử được thành lập tại liên hiệp các đơn vị bầu cử. Mỗi liên hiệp các đơn vị bầu cử hợp nhất một số đơn vị bầu cử nhất định. Uỷ ban liên hiệp bầu cử sẽ tập hợp số phiếu dư của các đảng phái và số ghế đại biểu còn dư của các đơn vị bầu cử để tiếp tục phân ghế đại biểu. Những đảng phái không thu được một ghế đại biểu nào tại các đơn vị bầu cử sẽ không được tham gia vào lần phân ghế đại biểu này.

3. Xác định ngày bầu cử

Với ý nghĩa của bầu cử Nghị viện, ngày bầu cử trở thành một ngày hội ở mỗi quốc gia, ngày mà quyền dân chủ của nhân dân được thể hiện cao nhất. Bởi vậy, việc xác định ngày bầu cử là thủ tục quan trọng trong chế độ bầu cử của mỗi quốc gia.

Thời gian tiến hành bầu cử thường do pháp luật bầu cử của các quốc gia quy định. Bộ luật Liên bang Mỹ quy định thời gian tiến hành bầu cử Nghị viện vào ngày thứ ba (sau ngày thứ hai đầu tiên) của tháng 11 của những năm chẵn và gọi là Ngày Bầu cử. Tức là trong khoảng từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 11. Đến ngày nay, Hạ viện sẽ bầu nhiệm kỳ mới, còn Thượng viện thì bầu lại 1/3 số lượng thượng nghị sĩ. Mỗi thượng nghị sĩ được bầu bởi toàn thể người dân trong tiểu bang của người họ. Thông thường, một cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức cho các đảng Cộng hòa và Dân chủ trước tiên, theo sau là tổng tuyển cử vài tháng sau đó. Luật lệ bầu cử dành cho các ứng cử viên độc lập và các đảng thiểu số thì khác nhau theo từng tiểu bang. Người đắc cử là ứng cử viên nhận được đa số phiếu phổ thông. Tại một số tiểu bang, bầu cử lần hai được tổ chức nếu như không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu. 
Tuy nhiên, hầu hết các nước không quy định ngày bầu cử Nghị viện cố định cho quốc gia, mà chỉ quy định thời hạn chung để tiến hành các cuộc bầu cử. Sau đó, việc xác định ngày bầu cử cụ thể do cơ quan có thẩm quyền ấn định. Khi nghiên cứu về việc hình thành các chính quyền đại diện, một học giả đã nhận định rằng, việc xác định ngày bầu cử Nghị viện thường do Chính phủ có toàn quyền quyết định, trong khi việc phê chuẩn của nguyên thủ quốc gia (Vua hoặc Tổng thống) hoàn toàn chỉ mang tính hình thức. Chính phủ, hoặc đôi khi là Thủ tướng có quyền quyết định ngày bầu cử nếu thấy rằng việc bầu cử sẽ mang ưu thế lớn cho đảng chính trị của mình. Ví dụ như ở Ôxtrâylia, Thủ tướng liên bang có quyền xác định ngày bầu cử Nghị viện trong thời gian Nghị viện chưa hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, một thí dụ khác lại cho thấy quyền lực của Tổng thống trong việc xác định ngày bầu cử: ở Pháp, chỉ Tổng thống có quyền quyết định ngày bầu cử Nghị viện vào bất cứ thời gian nào, cho dù quyết định đó không được Chính phủ tán thành. 

Ở nhiều nước, Hiến pháp hoặc luật bầu cử quy định khoảng thời gian tối đa giữa hai lần bầu cử Nghị viện, chứ không quy định thời gian tối thiểu. Điều 17 Hiến pháp Cộng hoà Séc năm 1992 quy định: “Cuộc bầu cử vào hai viện của Nghị viện được tiến hành trong khoảng thời gian bắt đầu trước 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhiệm kỳ của Nghị viện và kết thúc vào ngày kết thúc nhiệm kỳ của Nghị viện. Trong trường hợp Hạ nghị viện bị giải thể, thì cuộc bầu cử được diễn ra trong thời hạn 60 ngày sau ngày giải thể”. Có thể thấy, điều luật trên chỉ xác định khoảng thời gian được phép tiến hành bầu cử. Đồng thời, Điều 63 quy định, Tổng thống nước Cộng hoà ấn định cụ thể ngày bầu cử trong khoảng thời gian được pháp luật quy định.

Hầu hết các nước đều quy định ngày bầu cử vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ. Theo điều 26 của Đạo luật Liên bang Áo năm 1970, ngày bầu cử Hội đồng dân tộc phải được tiến hành vào ngày chủ nhật hoặc một ngày lễ chung của cả nước.

Cuộc bầu cử Nghị viện được tiến hành theo nhiệm kỳ của Nghị viện được gọi là cuộc bầu cử thường kỳ. Có thể thấy rằng, do các nghị viện đặc biệt là Nghị viện của một số nước theo chế độ hai viện, thường xuyên bầu thay đổi một số lượng Nghị sĩ nhất định, hoạt động bầu cử là hoạt động thường xuyên của các nước đó. Ví dụ như tại Hợp chủng quốc Hoa kỳ, nhiệm kỳ của Thượng nghị sĩ là 6 năm, nhưng 1/3 số Thượng nghị sĩ được bầu lại cứ 2 năm 1 lần. Đồng thời, Hạ nghị sĩ có nhiệm kỳ 2 năm. Bởi vậy, cứ 2 năm Hoa kỳ lại tổ chức bầu cử Nghị viện thường kỳ.

Bầu cử được tiến hành trong trường hợp Nghị viện bị giải thể trước nhiệm kỳ gọi là bầu cử Nghị viện bất thường. Ngoài ra còn có bầu cử bổ sung, bầu cử lại và bầu cử sau các cuộc đảo chính quân sự để thành lập các cơ quan đại diện mới. Việc xác định ngày bầu cử của các cuộc bầu cử này thường do Tổng thống hoặc các cơ quan phụ trách bầu cử ấn định.

4. Về danh sách cử tri:

Lập danh sách cử tri là hoạt động quan trọng của mỗi cuộc bầu cử để xác định đối tượng tham gia bầu cử. Việc lập danh sách cử tri có ý nghĩa xác nhận về mặt pháp lý quyền bầu cử của công dân. 
Để có thể được ghi tên vào danh sách cử tri, công dân phải thoả mãn một số điều kiện cơ bản về độ tuổi, quốc tịch, nơi cư trú, về việc không vi phạm pháp luật hình sự và không mắc bệnh tâm thần. Hầu hết các quốc gia đều quy định chế định về điều kiện của cử tri không mắc bệnh tâm thần. Luật bầu cử của Đan Mạch quy định mọi công dân đủ 18 tuổi, thường trú tại Đan Mạch và không mắc bệnh tâm thần đều có quyền bầu cử. Pháp luật bầu cử của Anh quy định những người bị mất trí không có quyền bầu cử. Luật bầu cử hiện hành của Liênbang Ôxtrâylia, tại Điều 93 quy định những người mắc bệnh tâm thần, người không có khả năng nhận thức bản chất cũng như tầm quantrọng của việc đăng ký cử tri và bầu cử sẽ không có quyền đăng ký cử tri và tham gia bầu cử.
   Có hai phương pháp lập danh sách cử tri: phương pháp bắt buộc và phương pháp tự nguyện. Theo phương pháp bắt buộc, danh sách cử tri do cơ quan nhà nước tiến hành lập. Cơ quan này có thể là tổ chức phụ trách bầu cử ở khu vực bỏ phiếu, hoặc cơ quan hành chính địa phương. Phương pháp này được áp dụng ở các nước như Nhật, Anh, Đức, Canađa, Liên bang Nga, Thuỵ Điển. Vì bầu cử Nghị viện ở các nước thường được tổ chức sau 4 hoặc 5 năm, danh sách này có thể được tiến hành lập trước mỗi lần bầu cử, hoặc có thể dựa theo danh sách cử tri cố định của các cơ quan hành chính địa phương.

Ở các nước như Anh và Canađa, trước mỗi cuộc bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền mới tiến hành lập danh sách cử tri và danh sách này cũng không còn giá trị khi cuộc bầu cử kết thúc. Theo từng khu vực bầu cử, các cơ quan bầu cử nhà nước ở Canađa đến từng gia đình để lập danh sách cử tri. Phương pháp lập danh sách cử tri ở các địa phương nước Anh không giống nhau, tuy nhiên có một nét chung là được tiến hành giống như một cuộc điều tra thuần túy về dân số. Khác với một số nước quy định công dân chỉ được đăng ký trong một danh sách cử tri, công dân Anh có thể đăng ký vào nhiều danh sách cử tri, nhưng khi bỏ phiếu chỉ có quyền có một phiếu bầu và bỏ phiếu một lần.

Nước Bỉ lập danh sách cử tri thường xuyên, do cơ quan cấp xã, phường đảm nhiệm. Trong khi đó, ở Nhật Bản, danh sách cử tri là cố định. Khi đã được đăng ký vào danh sách cử tri, cử tri có quyền bầu cử cho tới khi người đó chết, (trừ khi anh ta thay đổi địa chỉ và đăng ký tại danh sách cử tri mới, hoặc anh ta phạm tội hình sự thì quyền bầu cử bị đình chỉ). 
Phương pháp lập danh sách cử tri tự nguyện được áp dụng ở Mỹ và Pháp. Theo phương pháp này, cử tri mang theo giấy tờ tuỳ thân đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký tham gia bỏ phiếu. Pháp luật bầu cử của Cộng hoà Pháp không bắt buộc công dân phải tham gia bầu cử Viện đại biểu (Hạ nghị viện) mà chỉ bắt buộc đối với bầu cử Viện nguyên lão (Thượng nghị viện). Công dân đăng ký tham gia bỏ phiếu tại xã. Danh sách cử tri do Uỷ ban bầu cử xã thực hiện. Uỷ ban bầu cử này gồm có xã trưởng, một thành viên do quận trưởng bổ nhiệm và một thành viên do Toà án bổ nhiệm. Cử tri nào bị loại ra khỏi danh sách cử tri thì phải có thông báo của Uỷ ban bầu cử. Cử tri có quyền kháng cáo lên quyết định đó lên Toà án. Khi đăng ký vào danh sách cử tri, mỗi cử tri được trao một thẻ bầu cử. Khi bỏ phiếu, cử tri phải xuất trình thẻ để tổ chức phụ trách bầu cử đóng dấu chứng nhận việc cử tri đã đi bỏ phiếu.

5. Đơn vị bầu cử

Các cuộc bầu cử phải được tiến hành theo các đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử là đơn vị được thành lập từ một vùng lãnh thổ tương ứng với một lượng cư dân nhất định, được bầu ra một số lượng đại biểu nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan lãnh đạo bầu cử trung ương. Pháp luật bầu cử quy định hai cách thức thành lập đơn vị bầu cử: Một là, lấy các đơn vị hành chính trực thuộc (quận huyện, phường xã) làm đơn vị bầu cử. Cách thức này là phổ biến trong việc tổ chức đơn vị bầu cử. Hai là, thành lập đơn vị bầu cử riêng không phụ thuộc vào đơn vị hành chính trực thuộc.

Sự bình đẳng trong các cuộc bầu cử trước hết được thể hiện trong công đoạn phân chia đơn vị bầu cử. Để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng này, một số nước không phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị bầu cử, mà cả nước chỉ có một đơn vị bầu cử. Cả nước cùng tiến hành bầu ra một danh sách các Nghị sĩ rất đông, bằng số lượng đại biểu cần thiết. Ví dụ như 120 đại biểu Nghị viện Ixraen được nhân dân bầu trực tiếp tại một đơn vị bầu cử chung cho cả nước. 
Việc tổ chức đơn vị bầu cử ở các quốc gia còn có thể chia theo số đại biểu được bầu: đơn vị bầu cử bầu một đại biểu và đơn vị bầu cử bầu nhiều đại biểu. Bầu cử Nghị viện ở Anh chia toàn quốc thành 650 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu một đại biểu. Ở các nước khác, mỗi đơn vị bầu cử được bầu nhiều đại biểu, thì pháp luật ấn định một tỷ lệ cứ bao nhiêu ngàn dân thì được bầu một Nghị sĩ. Trong bầu cử Nghị viện ở Phần Lan, mỗi đơn vị bầu cử được bầu trực tiếp từ 7 đến 30 đại biểu, tuỳ theo dân số từng khu vực. Hoặc như ở Mỹ, lúc đầu Hiến pháp quy định tỷ lệ cụ thể cứ bao nhiêu ngàn dân được bầu một Nghị sĩ. Sau đó, vì số dân ngày càng tăng, buộc Hiến pháp phải chỉnh lý, ấn định số lượng ghế của Hạ viện là 438 được chia đều cho các bang. Việc phân chia đơn vị bầu cử có ý nghĩa chính trị quan trọng, bởi vì nó có thể tác động trực tiếp đến kết quả bầu cử. 

Khi mỗi đơn vị bầu cử bầu ra nhiều đại biểu, những người ra ứng cử thường liên danh với nhau. Liên danh nào được nhiều phiếu thì liên danh đó chiếm được toàn bộ số ghế của đơn vị bầu cử. Đây chính là loại hình đơn vị bầu cử liên danh. 

Để bảo đảm chế độ bầu cử dân chủ, pháp luật ở hầu hết các quốc gia đều quy định số người ứng cử ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn số đại biểu được bầu ở đơn vị đó. Đồng thời, mỗi đơn vị bầu cử được chia thành nhiều khu vực bỏ phiếu với một số lượng cử tri nhất định. Việc chia khu vực bỏ phiếu mang ý nghĩa kỹ thuật thuần tuý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Thông thường, các khu vực bỏ phiếu được thành lập theo các đơn vị hành chính cấp cơ sở như xã, phường hoặc nhỏ hơn như cấp thôn, khu phố. 
Việc xác định đơn vị bầu cử và lên danh sách các ứng cử viên được bầu trong mỗi đơn vị bầu cử có ý nghĩa lớn. Theo một số học giả nghiên cứu về bầu cử, phương pháp phân ghế đại biểu (phương pháp đại diện tỷ lệ hoặc phương pháp đa số) chỉ là một yếu tố để xác định tỷ lệ số ghế được phân bổ, yếu tố thứ hai và thường quan trọng hơn là việc xác định các khu vực và đơn vị bầu cử. Nếu mỗi đơn vị bầu cử được chia nhỏ thành nhiều khu vực bầu cử và mỗi khu vực chỉ bầu ít đại biểu, thì kết quả bầu cử dường như không phản ánh đúng đắn tỷ lệ số ghế được phân bổ, cho dù có áp dụng phương pháp phân ghế nào đi chăng nữa. Ví dụ trong cuộc tuyển cử năm 1986 ở Pháp, mỗi đơn vị được bầu 6 đại biểu, kết quả là số phiếu thu được tập trung về các đảng lớn. Các nhà phê bình gọi đó là bầu cử đại diện không tỷ lệ. Để khắc phục nhược điểm này, người ta tổ chức các đơn vị bầu cử lớn. Mỗi đơn vị bầu cử được ấn định nhiều ghế đại biểu, thường là khoảng 12 ghế trở lên, như ở Phần Lan, Bồ Đào Nha và Lúc-xăm-bua. Tuy nhiên, một số quan điểm cho rằng việc hình thành các đơn vị bầu cử quá lớn thường làm cho vai trò đại diện của đại biểu mờ nhạt và cử tri cảm thấy xa lạ với các đại biểu của họ.

6. Cơ quan phụ trách bầu cử

Để phụ trách mọi công việc có liên quan tới bầu cử, từ việc lập danh sách cử tri cho đến việc xác định kết quả bầu cử, các cơ quan phụ trách bầu cử được thành lập. Cơ quan này thông thường gồm cơ quan phụ trách bầu cử ở trung ương và cơ quan phụ trách bầu cử ở các đơn vị bầu cử. Có hai hình thức thành lập các cơ quan này: Thứ nhất, cơ quan bầu cử được thành lập thường xuyên cho các cuộc bầu cử, bởi vậy cơ quan này thường trực thuộc Bộ nội vụ. Thứ hai, cơ quan bầu cử được thành lập theo các cuộc bầu cử, khi cuộc bầu cử kết thúc thì các cơ quan này hết nhiệm kỳ hoạt động. Các cơ quan phụ trách bầu cử có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, có trách nhiệm lập danh sách ứng cử viên cho các ứng cử viên được giới thiệu đúng luật. Đồng thời cơ quan này có quyền gạt tên những ứng cử viên được giới thiệu không theo quy định của pháp luật. 
Các thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử thường được thành lập bằng phương thức bổ nhiệm. Pháp luật bầu cử của Cộng hoà Áo quy định Uỷ ban bầu cử trung ương gồm 20 thành viên, đứng đầu là Bộ trưởng Bộ nội vụ, đồng thời có 5 thành viên là thẩm phán các toà án. Cũng theo luật này, tỉnh trưởng của các tỉnh có quyền bổ nhiệm các thành viên của cơ quan phụ trách bầu cử khu vực. 
Pháp luật bầu cử của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa quy định cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử hợp lệ là Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Theo pháp luật bầu cử của Cộng hoà liên bang Đức, Uỷ ban bầu cử trung ương là cơ quan phụ trách công việc bầu cử cấp liên bang. Cơ quan này có quyền lập danh sách ứng cử viên của các đảng phái, quyền quyết định cho phép các đảng mới thành lập giới thiệu ứng cử viên, quyền kiểm tra các tài liệu họp công khai của đảng xin giới thiệu ứng cử viên.

7. Giới thiệu ứng cử viên

Việc giới thiệu ứng cử viên là một công việc hết sức quan trọng trong mỗi cuộc bầu cử. Mặc dù pháp luật của rất ít quốc gia quy định các đảng phái được đặc quyền giới thiệu ứng cử viên, nhưng trên thực tế, các đảng phái chính trị đóng vai trò rất lớn trong việc giới thiệu ứng cử viên. Việc giới thiệu này đã trở thành một trong những chức năng chính trị lớn nhất của các đảng phái chính trị. Chính vì vậy, trong thế giới tư bản, bầu cử là cuộc đấu tranh hết sức gay gắt giữa các đảng phái.

Vấn đề đặt ra là đảng chính trị nào được giới thiệu ứng cử viên theo pháp luật quy định và phải được thực tế chấp nhận. Về nguyên tắc, đảng nào giành được một số lượng ghế nhất định trong cuộc bầu cử trước sẽ có quyền giới thiệu ứng cử viên trong cuộc bầu cử tiếp theo. Hoặc đảng nào chỉ cần nhận được một số lượng phiếu nhất định trong cuộc bầu cử lần trước sẽ có quyền giới thiệu ứng cử viên. Ở Cộng hoà liên bang Đức, việc giới thiệu ứng cử viên đại biểu Nghị viện là độc quyền của các đảng phái chính trị. Những đảng có từ 5 ghế trở lên trong Nghị viện mới có quyền giới thiệu ứng cử viên Nghị sĩ khoá tiếp theo. Những đảng mới được thành lập, muốn được giới thiệu phải đệ trình cơ quan phụ trách bầu cử cấp liên bang những chứng từ có liên quan đến hoạt động của đảng mình như điều lệ, cương lĩnh, số lượng đảng viên và các cơ quan cấu thành.

Các đảng phái chính trị tiến hành giới thiệu ứng cử viên vào Nghị viện theo các thể thức khác nhau, tuỳ theo quy định hoặc theo thông lệ của từng đảng phái và của từng nước. Cách thứ nhất là phương thức giới thiệu cổ điển, thông qua một Uỷ ban lựa chọn. Uỷ ban này thông thường gồm từ 2 đến 3 đảng viên cao cấp hoặc chính khách có danh tiếng của các đảng tham dự vào công việc lựa chọn ứng cử viên. Họ làm việc bí mật. Phương pháp này đã gặp rất nhiều chỉ trích, hiện chỉ còn áp dụng ở một số ít quốc gia.

Cách thứ hai, tất cả các đảng viên của Đảng ít nhiều đều được tham gia vào việc giới thiệu ứng cử viên. Đảng được tổ chức thành các chi bộ, qua các chi bộ, đảng viên cử ra đại diện của mình. Các đại diện này họp thành hội nghị đảng địa phương để lựa chọn ứng cử viên. Các ứng cử viên được đưa về trung ương phê chuẩn. Cách lựa chọn này là lựa chọn bán trực tiếp. Nước Anh thực hiện cách lựa chọn này.

Cách thứ ba, các đảng chính trị tổ chức các hội nghị của đảng để lựa chọn ứng cử viên, gọi là bầu cử sơ bộ. Mỗi đảng cho in lá phiếu riêng của mình. Trên mỗi lá phiếu có ghi tên ứng cử viên đại diện ra tranh cử. Cử tri nhận lá phiếu sẽ vạch một chữ thập trước ứng cử viên mà mình ủng hộ. ứng cử viên nào nhận nhiều chữ thập nhất sẽ được đảng đưa ra tranh cử cho đảng trong cuộc tổng tuyển cử chính thức. Ở Mỹ, các đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ thực hiện quyền đề cử của mình bằng cách tiến hành các cuộc bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng của mình và đưa các ứng cử viên nhiều triển vọng nhất ra tranh cử. Theo luật bầu cử Pháp, vì một nghị sĩ không thể đồng thời là thành viên của Chính phủ, nên khi giới thiệu ứng cử viên, các đảng tham gia có thể cử một ứng cử viên chính thức và một ứng cử viên dự bị. ứng cử viên này sẽ được thay thế trong trường hợp nghị sĩ trúng cử được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, làm thành viên của Hội đồng Hiến pháp hoặc được giao công việc của Chính phủ với thời hạn trên 6 tháng.

Tất cả các ứng cử viên được các đảng phái giới thiệu muốn được vào danh sách chính thức để các cử tri bỏ phiếu thì phải được cơ quan phụ trách bầu cử lập danh sách ứng cử viên. Các cơ quan phụ trách bầu cử không có quyền giới thiệu ứng cử viên vào nghị viện, nhưng có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, có trách nhiệm phải lập danh sách ứng cử viên cho những ứng cử viên được giới thiệu đúng luật. Đồng thời, các cơ quan phụ trách bầu cử có quyền gạt tên những ứng cử viên được giới thiệu không theo quy định của pháp luật. Hai công việc này thường được giao cho hai loại chủ thể khác nhau, nhằm kiểm tra, đối trọng lẫn nhau. Quyền giới thiệu ứng cử viên thuộc về các đảng phái chính trị, còn quyền lập danh sách ứng cử viên lại thuộc về các cơ quan phụ trách bầu cử.

Ngoài việc giới thiệu ứng cử viên do các đảng phái tiến hành, các ứng cử viên tự do cũng có quyền tự ứng cử. Mặc dù đây là một quyền năng cơ bản của công dân, thực tế cho thấy khả năng thắng cử của các ứng cử viên tự do là không nhiều. Chỉ có các nhân sĩ nổi tiếng mới hy vọng thắng cử. Như trong phần điều kiện của ứng cử viên đã trình bày, các ứng cử viên tự do muốn được ghi tên vào danh sách ứng cử viên chính thức đòi hỏi phải được một số lượng cử tri nhất định ủng hộ và đề cử, đồng thời phải nộp một khoản tiền bảo đảm. Nếu ứng cử viên không đạt được một tỷ lệ phiếu bầu thích hợp thì khoản tiền này phải sung công quỹ. Quy định này nhằm loại trừ việc ứng cử của những người mà cử tri không hề biết tới.

Tại Trung Quốc, các ứng cử viên được lựa chọn trên cơ sở các khu vực bầu cử hoặc các đơn vị bầu cử quân đội. Các đảng phái chính trị và các tổ chức quần chúng có thể liên hiệp hoặc riêng lẻ giới thiệu các ứng cử viên. Một nhóm của ít nhất 10 cử tri hoặc đại biểu cũng có thể giới thiệu ứng cử viên. Họ sẽ phải đệ trình Ủy ban bầu cử hoặc Đoàn chủ tịch Quốc hội lý lịch của các ứng cử viên.

Số ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải lớn hơn số đại biểu được bầu. Số ứng cử viên mà cử tri bầu trực tiếp sẽ lớn hơn từ 1/3 cho tới 100% số đại biểu được bầu.

Các ứng cử viên do cử tri bầu trực tiếp sẽ do các cử tri các khu vực bầu cử khác nhau, các đảng phái chính trị, các tổ chức quần chúng khác nhau chọn lựa. 20 ngày trước ngày bầu cử Ủy ban bầu cử sẽ tập hợp và in ấn danh sách các ứng cử viên để các nhóm cử tri tại các khu vực bầu cử tương ứng cân nhắc lại, bàn bạc, trao đổi và sẽ quyết định theo ý kiến của đa số cử tri, để sau đó danh sách ứng cử viên chính thức sẽ được công bố 5 ngày trước ngày bầu cử.

Ủy ban bầu cử hoặc Ban chấp hành Hội đồng nhân dân sẽ giới thiệu vắn tắt trước cử tri hoặc đại biểu về các ứng cử viên. Các đảng phái chính trị, các tổ chức xã hội, cử tri và các đại biểu có các ứng cử viên được chọn có thể giới thiệu vắn tắt về các ứng cử viên này tại các cuộc mít tinh tập thể. Tuy nhiên việc tuyên truyền này phải chấm dứt vào ngày bầu cử.

8. Vận động bầu cử

Vận động bầu cử, hay còn gọi là vận động tranh cử là hoạt động của các tổ chức và cá nhân thực hiện trong qúa trình chuẩn bị bầu cử. Vận động bầu cử hoặc là do cơ quan chịu trách nhiệm tuyển cử tiến hành nhằm khuyến khích nhân dân tham gia bầu cử Nghị viện, hoặc là vận động tranh cử do các ứng cử viên, những tổ chức hoặc cá nhân tài trợ cho các ứng cử viên đó, hoặc là các đảng phái chính trị tổ chức nhằm vận động cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên, hoặc cho đảng chính trị. Vận động bầu cử là hoạt động vô cùng quan trọng trong các cuộc bầu cử, vì quá trình này thường đem lại những ảnh hưởng có tính chất quyết định đối với kết quả bầu cử Nghị viện.

Vận động tranh cử là diễn đàn chính trị cơ bản, thể hiện quan điểm, cương lĩnh và chương trình hành động của các đảng phái và các ứng cử viên. Thông qua vận động tranh cử, các đảng phái chính trị đều đưa ra các chương trình mục tiêu cho việc phát triển quốc gia. 
Pháp luật bầu cử của các quốc gia thường có những quy định chặt chẽ về vận động bầu cử và xem đó là một nội dung quan trọng của công tác bầu cử. Thời gian bắt đầu vận động bầu cử được quy định sau khi các ứng cử viên được chính thức lên danh sách. Các hình thức vận động bầu cử cũng phải được luật pháp của các quốc gia cho phép. Điều 8, Luật bầu cử đại biểu Đuma Quốc gia Nga quy định các ứng cử viên chính thức và các liên doanh ứng cử viên có cơ hội bình đẳng trong việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong vận động tranh cử. 
Pháp luật bầu cử còn có các quy định chặt chẽ về giới hạn của vận động tranh cử. Theo luật bầu cử của Nhật bản, các hạn chế vận động bầu cử nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành công bằng và bình đẳng. Đó là hạn chế về thời gian vận động bầu cử, hạn chế đối với công chức có liên quan tới vận động tranh cử, hạn chế trong diễn thuyết tranh cử, trong các văn kiện tranh cử, hạn chế trong kinh phí tranh cử. Ở Pháp, vận động bầu cử được tiến hành sớm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử. Luật bầu cử của Pháp cấm sử dụng các quảng cáo thương mại vào mục đích vận động tranh cử trên báo chí và các phương tiện truyền thông. 
Kinh phí vận động tranh cử là vấn đề quan trọng trong mỗi cuộc tuyển cử, được pháp luật bầu cử của nhiều nước quy định cụ thể. Ở nhiều nước, tài chính đóng vai trò quyết định đối với sự thành bại của các ứng cử viên và các đảng phái tham gia tranh cử. Bởi vậy, pháp luật bầu cử của các nước này đều quy định giới hạn tối đa số tiền mà mỗi ứng cử viên được phép chi cho vận động tranh cử, như ở Ấn Độ, Nga, Pháp, Malaixia, hoặc số tiền mà mỗi đảng chính trị được phép chi cho vận động tranh cử, như ở Đức, Mỹ, Italia. Ngoài ra, pháp luật cũng có các quy định về nguồn kinh phí được phép trang trải cho vận động tranh cử, các phương thức sử dụng tài chính và số tiền tối đa được phép chi cho mỗi hoạt động tranh cử.

Về nguồn kinh phí của vận động tranh cử, pháp luật bầu cử của các nước quy định một phần chi phí cho vận động bầu cử do Nhà nước đài thọ, còn lại phần lớn chi phí do các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân quyên góp. Đồng thời pháp luật bầu cử cũng hạn chế việc đóng góp cho ứng cử viên thông qua việc quy định mức độ quyên góp tối đa của các tổ chức và cá nhân cho ứng cử viên hay cho đảng chính trị. Ví dụ, pháp luật Mỹ quy định cá nhân không được phép ủng hộ cho mỗi Uỷ ban chính trị của Đảng hơn 25 nghìn đôla một năm và cho mỗi ứng cử viên 2 nghìn đôla. Pháp luật của một số nước như Pháp, Italia nghiêm cấm nhận tiền ủng hộ của các câu lạc bộ và sòng bạc. Ngoài ra, việc nhận tiền quyên góp vận động tranh cử của các công dân nước ngoài và các nhà nước khác dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm.

Các quy định pháp luật về vận động tranh cử ở các quốc gia nhằm loại trừ các hoạt động mua phiếu bầu của cử tri. Pháp luật quy định việc cấm mua phiếu dưới bất kỳ hình thức nào. Bộ luật bầu cử Cộng hoà Liên bang Nga cấm ứng cử viên và các đại diện được uỷ quyền của họ không được hối lộ cử tri, không được cho cử tri tiền, quà tặng và các vật phẩm khác, không được trả công những người tham gia tổ chức bầu cử phụ thuộc vào kết quả bầu cử hoặc hứa hẹn sự trả công đó, không được bán đồ hạ giá, phát hành miễn phí bất cứ loại hàng hoá nào ngoài tài liệu in ấn và các huy hiệu dành riêng cho vận động bầu cử; không được chào mời cử tri bằng các dịch vụ miễn phí và giảm giá.

9. Bỏ phiếu

Bỏ phiếu bầu đại biểu Nghị viện là hoạt động thực hành của quy trình bầu cử. Pháp luật của tất cả các nước đều quy định thủ tục bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo việc tự do thể hiện ý chí của công dân. 

Nhìn chung, pháp luật của các nước không có các quy định cụ thể về trình tự bỏ phiếu. Hoạt động bỏ phiếu thường được tiến hành theo các quy định của các cơ quan phụ trách bầu cử. Chỉ những người có tên trong danh sách cử tri mới được tham gia bỏ phiếu. Mỗi cử tri phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân của mình mới được nhận phiếu bầu. Cách thức trình bày trên phiếu bầu của mỗi quốc gia thường khác nhau. Một số nước để khoảng trống để cử tri viết tên ứng cử viên vào, thông thường đó là trong các cuộc bầu cử chỉ được bầu 1 ứng cử viên như ở Nhật. Một số nước khác in sẵn tên các ứng cử viên để cử tri lựa chọn ai thì gạch tên những người còn lại. Hình thức này thường áp dụng cho các cuộc bầu cử bầu từ 2 ứng cử viên trở lên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri bỏ phiếu nhanh và chính xác.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, một số nước còn áp dụng các phương thức khác nhau. Tại Pháp, cử tri được các ứng cử viên, các đảng phái phát cho phiếu bầu tại nhà, trong phòng bỏ phiếu chỉ có phong bì đựng phiếu bầu của cử tri. Cử tri Mexico nếu đi vắng, không thể bỏ phiếu tại nơi đăng ký danh sách cử tri thì vẫn có thể nhận phiếu bầu từ khu vực bầu cử khác. 
Pháp luật của một số nước cho phép cử tri được bỏ phiếu theo đường bưu điện nhưng theo những thủ tục chặt chẽ. Ví dụ như ở Đức, cử tri được bỏ phiếu theo đường bưu điện, nhưng phiếu bầu đó chỉ được coi là hợp lệ nếu cử tri phải viết cam đoan rằng tự mình viết phiếu và ký tên. 

Pháp luật bầu cử của Pháp còn cho phép bỏ phiếu theo sự uỷ quyền. Trường hợp này được áp dụng đối với những công dân đang công tác tại nước ngoài, cử tri vì lý do sức khoẻ không thể bỏ phiếu tại nơi đặt hòm phiếu được. Tuy nhiên, cá nhân được uỷ quyền phải đăng ký trong danh sách cử tri, nghĩa là họ phải được chuẩn bị từ trước. Quy định này đảm bảo cho mọi công dân đều có khả năng thực hiện quyền bầu cử của mình.

Ngoài việc sử dụng phiếu bầu, tại một số bang của Hoa Kỳ, người ta áp dụng phương pháp bỏ phiếu điện tử, nghĩa là sử dụng máy bầu cử để thay thế phiếu bầu. Máy bầu cử là thiết bị dùng để bỏ phiếu và tự động kiểm phiếu. Máy được đặt trong phòng kín. Trên mỗi máy có in các chức danh để cử tri bầu. Kèm theo các chức danh này là tên của các ứng cử viên được nhóm theo các đảng chính trị. Mỗi tên của đảng chính trị và của từng ứng cử viên đều tương ứng với một nút bấm. Cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên hoặc cho đảng nào thì ấn vào nút đó. Với máy bỏ phiếu này, cử tri không thể bỏ phiếu nhiều lần trong một cuộc bầu cử. Bởi vậy, bỏ phiếu điện tử là phương pháp hiện đại nhằm đơn giản hoá thủ tục bỏ phiếu và kiểm phiếu, đồng thời còn chống lại hiện tượng gian lận trong bỏ phiếu và kiểm phiếu.

10. Kiểm phiếu và niêm yết kết quả, công bố kết quả

Thông thường, việc kiểm phiếu được tiến hành công khai, do cơ quan chịu trách nhiệm tuyển cử thực hiện trong thời gian sớm nhất. Pháp luật bầu cử của các quốc gia quy định thời gian tiến hành kiểm phiếu nhằm đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và trình tự bầu cử. Một số nước đòi hỏi sự tham gia của những người làm chứng trong quá trình bầu cử, nhất là trong giai đoạn kiểm phiếu. Luật bầu cử Nhật Bản quy định kiểm phiếu phải được tiến hành với sự tham gia của những người chứng kiến bầu cử. Một số nước có sự bất ổn về chính trị như Campuchia đòi hỏi phải có các quan sát viên quốc tế chứng kiến hoạt động bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, công đoạn tiếp theo là chính thức công bố kết quả bầu cử, hợp thức hoá từng người trúng cử và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại có liên quan đến vấn đề áp dụng các quy định bầu cử hoặc tuyên bố những điều trái quy định trong quá trình tiến hành bầu cử. Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu do các cơ quan phụ trách bầu cử lập sẽ đánh dấu việc kết thúc của một quy trình bầu cử thông thường.

Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, khi nhận được đủ phiếu bầu và được xác nhận kết quả bầu cử, người trúng cử vẫn chưa được công nhận là nghị sĩ. ứng cử viên được công nhận là nghị sĩ sau khi xác nhận kết quả bầu cử là hợp lệ và sau khi xác nhận tư cách đại biểu. Thông thường, việc xác nhận tư cách đại biểu thuộc trách nhiệm của nghị viện. Ở một số nước như Rumani, Hà Lan, Angiêri, nghị viện thành lập một uỷ ban để xác nhận tư cách đại biểu. Ở các nước khác, cơ quan tư pháp có trách nhiệm này.

Kết quả bầu cử Nghị viện thường được công bố trên tờ báo chính thức của quốc gia trong một thời hạn nhất định sau ngày bầu cử. 

11. Bầu cử lại, bầu bổ sung

Thông thường, bầu cử Nghị viện được coi là không có giá trị pháp lý nếu không được quá nửa tổng số cử tri trong khu vực tham gia bỏ phiếu. Kết quả bầu cử được coi là không có giá trị pháp lý nếu trong quá trình bầu cử hoặc trong khi kiểm phiếu có dấu hiệu vi phạm các quy định của luật bầu cử. Trong trường hợp đó, phải xác định rằng cuộc bầu cử là vô hiệu toàn bộ hay chỉ vô hiệu từng phần, và phải tiến hành bầu cử lại toàn bộ hoặc chỉ từng phần. Thẩm quyền quyết định bầu cử lại thường do Uỷ ban phụ trách bầu cử quốc gia quyết định sau khi có phán quyết của Toà án. Ở Cộng hoà liên bang Đức, bầu cử lại phải được tổ chức không muộn hơn 60 ngày sau khi quyết định về bầu cử vô hiệu có hiệu lực pháp lý. Quy trình bầu cử lại thường theo đúng với các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cuộc bầu cử thông thường.

Bầu bổ sung sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất, nếu một ghế nghị sĩ còn trống. Ví dụ như ở Mỹ, nếu một ghế trong Hạ viện còn trống giữa 2 cuộc bầu cử thì sẽ tổ chức bầu bổ sung trong thời gian sớm nhất. Nếu một ghế trong Thượng viện còn trống, thì một trong số 49 thống đốc ở 50 bang có thể được bổ nhiệm tạm thời vào ghế trống đó trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, hoặc cho đến khi tổ chức được cuộc bầu cử đặc biệt để bổ sung ghế trống theo yêu cầu của bang đó. Bang Ariona đòi hỏi ghế trống trong Thượng nghị viện chỉ có thể được bổ sung thông qua bầu cử đặc biệt.

Bầu cử bổ sung được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc giống như đối với các cuộc tuyển cử chính thức. So với bầu cử lại, bầu bổ sung là thủ tục đơn giản hơn và do các Uỷ ban phụ trách bầu cử các cấp quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của Uỷ ban bầu cử trung ương và tuân theo các nguyên tắc bầu cử của quốc gia.

Đôi khi, ở một số nước, bầu cử bổ sung phải thông qua các thủ tục bầu cử đặc biệt. Ở Trung Quốc, nếu một ghế đại biểu vì một lý do nào đó bị bỏ trống, thì khu vực bỏ phiếu hoặc đơn vị bầu cử bầu ra đại biểu đó phải tổ chức bầu bổ sung để bầu người thay thế. Hoặc trong trường hợp số ứng cử viên thu được quá nửa số phiếu thuận của cử tri ít hơn số đại biểu được bầu theo quy định(157), thì phải tổ chức bầu bổ sung. Khi tiến hành bầu bổ sung, số ứng cử viên có thể lớn hơn số đại biểu phải bầu, hoặc có thể chỉ lấy số lượng ứng cử viên bằng với số đại biểu phải bầu. Đại biểu trúng cử là người thu được số phiếu cao nhất, và phải đạt được 1/3 tổng số phiếu bầu của cử tri.

12. Về việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử:

Ở các quốc gia, những khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các ứng cử viên chính thức thường rất ít xảy ra. Nguyên nhân là do pháp luật bầu cử quy định rõ những đối tượng nào có quyền ứng cử và những đối tượng nào bị cấm ứng cử, như trong luật bầu cử của Ôxtrâylia, Italia, Pháp, ẤnĐộ, Anh, Sinhgapo... Đối với ứng cử viên do các đảng phái chính trị giới thiệu, việc lựa chọn ứng cử viên do đảng tiến hành theo các quy trình chặt chẽ sẽ ngăn ngừa được các thiếu sót dẫn tớiviệc phát sinh các khiếu nại tố cáo đối với ứng cử viên sau này.Đối với các ứng cử viên tự do, họ phải lấy được một số lượng nhất định chữ ký giới thiệu của cử tri và phải nộp khoản tiền bảo đảm tuỳ theo quy định của pháp luật từng nước. Ở Trung quốc, ứng cử viên phải có ít nhất 10 cử tri ủng hộ; ở Ôxtrâylia phải có ít nhất 50 cử tri ủng hộ. Tại Bỉ, ứng cử viên phải thu thập được từ 200 đến 500 chữ ký của cử tri.

Đa số các nước đều quy định số tiền phải nộp trước cho Nhà nước, ở Anh là 500 đồng bảng; ở Pháp là 1000 frăng; ở Nhật là 2 triệu yên nếu ứng cử vào Hạ nghị viện. Nếu công dân ứng cử vào Thượng nghị viện còn phải nộp số tiền lớn hơn, ví dụ như ở Nhật là 4 triệu yên. Khoản tiền này chỉ được hoàn lại cho ứng cử viên, nếu họ nhận được một lượng phần trăm số phiếu thuận nhất định tuỳ theo quy định của từng nước, như ở Anh là 5%, ở Pháp là 5%, ở Italia là 1,5% tổng số phiếu củacử tri. Ngược lại, nếu ứng cử viên không thu được số phiếu quy định trên thì số tiền đặt trước phải sung vào ngân sách nhà nước. Quy định này nhằm hạn chế sự tuỳ tiện trong việc ứng cử.

Thông qua việc quy định chặt chẽ các phương thức giới thiệu ứng cử viên vào trong luật bầu cử, cácquốc gia ngăn ngừa được các khiếu nại, tố cáo phát sinh có liên quan tới ứng cử viên. Sau quá trình giới thiệu ứng cử viên, cơ quan phụ trách bầu cử sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo (nếu có) đối với các ứng cử viên này. Điều 26, Luật bầu cử liên bang Đức quy định Uỷ ban bầu cử phải ra quyết định về việc chấp thuận người ứng cử trong vòng 58 ngày trước ngày bầu cử. Để ngăn ngừa cáchành vi vi phạm pháp luật bầu cử, một số nước còn quy định cácchế tài về kinh tế để trừng phạt nặng những người có ý định ứngcử gian dối. Theo luật Cộng hoà Liên bang Đức, người vi phạm pháp luật bầu cử có thể bị phạt tiền từ 1 ngàn cho tới 100 ngàn DM.

*

*    *

Trên đây là Báo cáo tổng quan về Luật bầu cử của một số nước trên thế giới. Ban soạn thảo trân trọng báo cáo.
BAN SOẠN THẢO LUẬT BẦU CỬ 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐBHĐND
 

